
 

BÀI TẬP TUẦN 27 - MÔN KHOA HỌC  
Các nguồn nhiệt -  Nhiệt cần cho đời sống 

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu 1,2,3,4,5,6,8,9,10 trả lời Ý đúng 

nhất và hoàn thành yêu cầu các câu còn lại 

1. Những nguồn nhiệt thường sử dụng trong đời sống là: 

A. Bếp ga, bếp than, bếp củi, mặt trời, bàn là, máy sấy khô, bóng đèn sưởi. 

B. Tủ lạnh, bếp than, bếp củi, mặt trời, bàn là, máy sấy khô, bóng đèn sưởi. 

C. Ti vi, bếp than, bếp củi, mặt trời, bàn là, máy sấy khô, bóng đèn sưởi. 

D. Máy may, bếp than, bếp củi, mặt trời, bàn là, máy sấy khô, bóng đèn sưởi. 

2. Nêu những rủi ro, nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng các nguồn nhiệt trong 

cuộc sống hằng ngày. 

A.  Bị bỏng do chạm vào những nguồn pin , gây ra hỏa hoạn nếu sử dụng các nguồn nhiệt 

một cách cẩu thả. 

B. Bị bỏng do chạm vào những nguồn phát nhiệt, gây ra hỏa hoạn nếu sử dụng các nguồn 

nhiệt một cách cẩu thả. 

C. Bị bỏng do chạm vào những máy giặt, gây ra hỏa hoạn nếu sử dụng các nguồn nhiệt 

một cách cẩu thả. 

D. Không sao do chạm vào những nguồn phát nhiệt, gây ra hỏa hoạn nếu sử dụng các 

nguồn nhiệt một cách cẩu thả. 

3. Để đảm bảo an toàn, chúng ta phải  

A. Cho các trẻ nhỏ đến gần các nguồn nhiệt, đối với những thiết bị như bàn là, bếp ta phải 

tắt khi không sử dụng. 

B. Ngăn không cho trẻ nhỏ đến gần các thiêt bị nghe, nhìn, đối với những thiết bị như bàn 

là, bếp ta phải tắt khi không sử dụng. 

C. Ngăn không cho trẻ nhỏ đến gần các nguồn nhiệt, đối với những thiết bị như bàn là, 

bếp ta phải tắt khi không sử dụng. 

D. Ngăn không cho trẻ nhỏ đến gần các nguồn nhiệt, đối với những thiết bị như bàn là, 

bếp ta không cần phải tắt khi không sử dụng. 



4. Một số cách để tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong ngày: 

A. Đối với các nguồn nhiệt sử dụng điện cần ngắt điện khi không sử dụng. 

B. Ta có thể tận dụng nhiệt còn lại khi ngắt điện ở bàn là để nấu nước 

C. Tắt bếp ngay khi chưa nấu chín thức ăn. 

D. Nên để những xoong nồi  gần bếp để xoong nồi được làm nóng trước. 

5.  Nguồn phát nhiệt là mặt trời có tác dụng 

A. Làm bay hơi nước để làm muối. 

B. Làm bay hơi nước để làm nước. 

C. Làm bay hơi nước để làm đường. 

D. Làm bay hơi nước để làm tiêu. 

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt trời sưởi ấm? 

A. Gió sẽ ngừng thổi. Trái đất sẽ trở nên lạnh giá 

B. Nước trên trái đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa. 

C. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống 

D. Tất cả những ý trên 

7. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.  

1. Tưới cây, che giàn.       a. Chống rét cho cây 

2. Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát.  b. Chống rét cho động vật 

3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.     c. Chống nóng cho cây 

4. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.   d. Chống nóng cho động vật 

8.  Tên cây hoặc con vật Sống ở xứ nóng là:  

A. Lạc đà, rắn, bò cạp, tắc kè, chim cánh cụt, xương rồng 

B. Lạc đà, rắn, bò cạp, tắc kè, gấu bắc cực, xương rồng 

C. Lạc đà, rắn, bò cạp, tắc kè, nhện, cây thông  

D. Lạc đà, rắn, bò cạp, tắc kè, nhện, xương rồng 

9. Tên cây hoặc con vật Sống ở xứ lạnh là: 

A. cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt, nhện, 

B. cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt, tắc kè. 



C. cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt, Tuần lộc 

D. cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt, bò cạp 

10. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến  

A. Sự sinh sản và phân bố của động vật, thực vật.  

B. Sự lớn lên và phân bố của động vật, thực vật.  

C. Sự lớn lên, sinh sản của động vật, thực vật.  

D. Sự lớn lên, sinh sản và phân bố của động vật, thực vật.  
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1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. A 

6. D 

8. D 

9. C 

10. D

7. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.  

1 – c 

2 – d 

3 – a 

4 – b 

 

 


